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STT HỌ VÀ TÊN  
NGÀY 
SINH GIỚI HỘ KHẨU 

1 Hà Tuấn Anh 23/10/2008 Nam Xã Bình Khê, Tỉnh Gia Lai 

2 Tào Quang Cảnh 25/08/2008 Nam Xã Bình Hiệp, Tỉnh Gia Lai 

3 Nguyễn Quốc Cường 22/10/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

4 Nguyễn Thị Thuơng  Đan 08/06/2008 Nữ Thôn Hiệp Hội, Xã Vân Canh, Tỉnh Gia Lai 

5 Nguyễn Tiến  Đạt 09/01/2008 Nam Đắc Cốc, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 

6 Phạm Nguyễn Thành Đạt 01/07/2008 Nữ Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

7 Trần Phạm Phi Dũng 14/09/2009 Nam Phường Hoài Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 

8 Lê Tiến Duy 15/12/2005 Nam 11 Đào Cam Mộc, Phường Quy Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai 

9 Huỳnh Nhật Duy 31/01/2004 Nam Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai 

10 Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/08/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 

11 Đỗ Thúy Hằng 10/03/2008 Nữ Đại Lợi, Xã Xuân An, Tỉnh Gia Lai 

12 Nguyễn Thanh Thúy Hiền 13/06/2008 Nữ Thôn Bình Đức, Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

13 Đoàn Thị Thúy Hiền 03/11/2008 Nữ Thôn Bình Long, Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 

14 Mai Trung Hiếu 28/07/2008 Nam Làng Hòn Mẻ, Xã Vân Canh, Tỉnh Gia Lai 

15 Trần Phạm Phi Hùng 14/09/2008 Nam Phường Hoài Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 

16 Lê Anh Kha 08/05/2008 Nam Tổ 6, KP2, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

17 Ngô Quang Khải 22/10/2008 Nữ Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

18 Cao Thành Khang 18/03/2008 Nam Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

19 Huỳnh Sỹ Khang 28/07/2008 Nam Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

20 Trần Hiển  Khánh 18/08/2008 Nam Xã An Lão, Tỉnh Gia Lai 

21 Bùi Ngọc Khuê 09/12/2007 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

22 Phùng Nhựt Lan 24/01/1999 Nữ KP Dương Liễu Tây, Xã Bình Dương, Tỉnh Gia Lai 

23 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/11/2008 Nữ Thôn An Điền Bắc, Xã Cửu An, Tỉnh Gia Lai 

24 Nguyễn Hà Linh 15/03/2008 Nữ Xã Canh Liên, Tỉnh Gia Lai 

25 Nguyễn Ngọc Trúc Ly 07/10/2008 Nữ Thôn 4, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đăk Lăk 

26 Nguyễn Ngọc Trúc Ly 07/10/2008 Nữ Thôn 4, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đăk Lăk 

27 Lê Chi Mai 06/01/2008 Nữ Xã Mang Yang, Tỉnh Gia Lai 

28 Đinh Thị Linh Mẫn 26/06/2008 Nữ Thôn 1, Xã An Vinh, Tỉnh Gia Lai 

29 Nguyễn Thị Trà Mi 02/04/2008 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

30 Nguyễn Ngọc Minh 17/07/2008 Nam Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đắk Lắk 

31 Kiều Thị Trà My 26/06/2008 Nữ Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk 

32 Nguyễn Lê Thảo Ngân 17/12/2008 Nữ KV An Ngãi, Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 

33 Nguyễn Hoàng Ngân 26/10/2008 Nữ Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

34 Nguyễn Thị Thanh Ngân 30/04/2008 Nữ Xã Bình An, Tỉnh Gia Lai 

35 Lương Bùi Thành Nghĩa 23/04/2007 Nam Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai 



36 Huỳnh Như Ngọc 20/06/2008 Nữ Thôn Lãnh Cao, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đắk Lắk 

37 Huỳnh Như Ngọc 20/06/2008 Nữ Thôn Lãnh Cao, Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đắk Lắk 

38 Phạm Thành Nhân 21/08/2008 Nam Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

39 Trương Nguyễn Hồng Nhân 09/09/2008 Nữ Phường An Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

40 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 24/11/2008 Nữ Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

41 Đinh Thị Thanh Nhi 06/06/2008 Nữ Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai 

42 Phạm Ái Như 09/09/2003 Nữ Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Phú, Tỉnh Gia Lai 

43 Nguyễn Thái Pháp 28/02/2004 Nam Xóm 2, Thôn Thế Thạnh 2, Xã Vạn Đức, Tỉnh Gia Lai 

44 Nguyễn Minh Phát 05/07/2007 Nữ Phường Hoài Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

45 Trương Gia Phú 27/05/2008 Nam Thôn An Hòa, Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

46 Nguyễn Công Phúc 27/06/2008 Nam Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 

47 Huỳnh Thu  Phương 10/06/2008 Nữ Xã Bình Hiệp, Tỉnh Gia Lai 

48 A Xuân Quang 10/06/2008 Nam Làng Tul Đoa, Xã Sơmei, Tỉnh Gia Lai 

49 Trần Thị Lệ  Quyên 05/09/2008 Nữ Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

50 Trương Tấn Sang 29/10/2007 Nam Phường Quy Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai 

51 A Phạm Vĩnh Sang 03/06/2008 Nam Xã Đăk Môn, Tỉnh Quảng Ngãi 

52 Lê Minh Sáng 30/04/2006 Nam Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 

53 Đào Duy Tân 05/05/2008 Nam Thôn Trung Thành 1, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai 

54 Nguyễn Tuấn  Thành 09/12/2007 Nam Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

55 Trần Lê Anh  Thoa 14/10/2003 Nữ Thôn Chánh Trực, Xã Phù Mỹ Đông, Tỉnh Gia Lai 

56 Nguyễn Thành Thoại 30/08/2008 Nam Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 

57 Trần Thị Hương Thơm 03/06/2008 Nữ Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 

58 Nguyễn Anh Thư 22/08/2000 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

59 Nguyễn Trần Hoài Thương 13/07/2008 Nữ Thôn Vạn Thiện, Xã Phù Mỹ Nam, Tỉnh Gia Lai 

60 Hà Hồ Ngọc Thúy 08/04/2008 Nữ Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

61 Nguyễn Thị Thủy 08/01/2008 Nữ Phường Trương Quang Trọng, Tỉnh Quảng Ngãi 

62 Ngô Thị Thu Thủy 15/08/2008 Nữ Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk 

63 Võ Hà Bích Thủy 18/02/2008 Nữ Phường Hoài Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 

64 Phạm Trương Thủy Tiên 26/10/2008 Nữ Phường An Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

65 Nguyễn Văn Tình 12/05/2008 Nam Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai 

66 Nguyễn Thị Mai Trâm 25/05/2008 Nữ Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai 

67 Nguyễn Thị Bích Trâm 15/12/2008 Nữ Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đắk Lắk 

68 Nguyễn Thị Bích Trâm 15/12/2008 Nữ Xã Xuân Lãnh, Tỉnh Đắk Lắk 

69 Trần Thị Huyền Trang 05/10/2008 Nữ Xã Ia Hrung, Tỉnh Gia Lai 

70 Phạm Kiều Trang 03/02/2008 Nữ TDP 4, Xã Mang Yang, Tỉnh Gia Lai 

71 Trần Thị Yến Trang 26/08/2008 Nữ Thôn 5 An Trung, Xã An Vinh, Tỉnh Gia Lai 

72   Trinh 01/02/2008 Nữ Xã Đăk Sơmei, Tỉnh Gia Lai 

73 Võ Thanh  Trúc 21/05/2008 Nữ Xóm Đông, Thôn Hòa Dõng, Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai 

74 Võ Huỳnh Thanh Truyên 10/01/2008 Nam Phường Hoài Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 

75 Đỗ Lê Phương Tú 28/10/2008 Nữ Xã Phù Mỹ Nam, Tỉnh Gia Lai 

76 Nguyễn Cát Tường 21/06/2005 Nữ KP Chánh Lợi, Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 

77 Huỳnh Ngô Mỹ Uyên 31/07/2008 Nữ Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

78 Phạm Nguyễn Gia Vy 09/01/2008 Nữ Phước Bình, Xã Ân Hảo, Tỉnh Gia Lai 



 


